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NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

	TT


	HỌC PHẦN
	SỐ

ĐVHT
	SỐ

TIẾT
	
	HỌC
	KỲ
	
	TOÀN

KHÓA

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	18

tuần
	17,5

tuần
	17,5

tuần
	18

tuần
	71

tuần

	A
	PHẦN CHUNG
	30
	480
	
	
	
	
	

	1 
	Chính trị 
	5
	75
	5
	
	
	
	

	2 
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	
	2
	
	
	

	3 
	Giáo dục Pháp luật
	2
	30
	
	2
	
	
	

	4 
	Tin học cơ bản
	4
	60
	
	4
	
	
	Khoa CNTT

	5 
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	

	6 
	Anh văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	

	7 
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	
	
	2
	
	

	8 
	Thể dục – Thể thao 1
	1
	30
	1*
	
	
	
	

	9 
	Thể dục – Thể thao 2
	1
	30
	
	1*
	
	
	

	10 
	Giáo dục quốc phòng
	5
	75
	
	
	
	5
	2 tuần

	B
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	81
	1845
	
	
	
	
	

	I
	Các học phần cơ sở
	24
	360
	
	
	
	
	

	1 
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	 
	2
	
	
	Khoa CK

	2 
	Khí cụ điện
	2
	30
	2
	
	
	
	

	3 
	Vật liệu điện
	2
	30
	2
	
	
	
	

	4 
	Cơ kỹ thuật
	2
	30
	 
	
	2
	
	Khoa CK

	5 
	Lý thuyết mạch điện
	4
	60
	4
	
	
	
	

	6 
	An toàn điện
	2
	30
	2
	
	
	
	

	7 
	Đo lường điện và cảm biến
	3
	45
	
	3
	
	
	

	8 
	Kỹ thuật điện tử
	3
	45
	3
	
	
	
	

	9 
	Máy điện
	4
	60
	4
	
	
	
	

	II
	Các học phần chuyên môn
	21
	345
	
	
	
	
	

	1 
	Cung cấp điện
	4
	60
	4
	
	
	
	

	2 
	Trang bị điện
	4
	60
	
	
	4
	
	

	3 
	Truyền động điện
	3
	45
	
	3
	
	
	

	4 
	Điều khiển lập trình (PLC)
	3
	45
	
	
	3
	
	

	5 
	Điều khiển điện – Khí nén 
	2
	30
	
	
	2
	
	

	6 
	Điện tử công suất
	3
	45
	
	3
	
	
	

	7 
	Điều khiển logic
	2
	30
	
	2
	
	
	

	8 
	Vẽ thiết kế điện
	2
	30
	2
	
	
	
	

	III
	Thực tập cơ bản
	26
	780
	
	
	
	
	

	1 T
	TT  Điện cơ bản
	5
	150
	
	5
	
	
	

	2 
	TT  vẽ thiết kế điện
	2
	60
	2
	
	
	
	

	3 
	TT  sửa chữa máy điện
	4
	120
	
	
	4
	
	

	4 
	TT  sửa chữa điện
	4
	120
	
	
	4
	
	

	5 
	TT  kỹ thuật điện tử
	5
	150
	
	
	
	5
	

	6 
	TT  trang bị điện, điện tử căn bản
	3
	90
	
	
	3
	
	

	7 
	TT  PLC
	3
	90
	
	
	
	3
	

	IV
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	
	
	
	8
	8 tuần

	V
	Thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chính trị
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lý thuyết tổng hợp

· Kiến thức cơ sở: Lý thuyết mạch điện

· Kiến thức chuyên ngành

(Chọn 1 trong các học phần sau):

+ Trang bị điện

+ Cung cấp điện

+ Truyền động điện

+ Điều khiển điện- khí nén
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thực hành nghề nghiệp

(Chọn 2 trong các học phần sau):

+ Thực hành điện cơ bản

+ Thực hành sửa chữa điện

+ Thực tập trang bị điện, điện tử căn bản
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG ĐVHT
	111
	2325
	35
	31
	24
	21
	

	
	SỐ TIẾT LT/TH TRONG TUẦN
	
	
	27/3
+2*
	20/8
+2*
	11/18
	0/30
	


Ghi chú :
1. Số tuần thực học không tính học phần Thể dục – Thể thao (2 ĐVHT) và thi tốt nghiệp.

2. 15 tiết lý thuyết
= 1 ĐVHT # 1/2 tuần học

3. 30 tiết thực hành, thí nghiệm
= 1 ĐVHT # 1 tuần học

4. 45 giờ thực tập tốt nghiệp 
= 1 ĐVHT # 1 tuần học

5. Các ĐVHT có đánh dấu * có thể bố trí học trái buổi, ngoài giờ.
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